
Nam Nữ
Trình 

độ

Chuyên ngành 

đào tạo

Ngoại 

ngữ
Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Phan Thị Kim Phụng 26/02/1986
28/7/2016

28/7/2017

Chuyên viên Văn thư - Lưu 

trữ kiêm tổng hợp
Huyện ủy Hàm Tân 1 1 Đại học Luật B Cơ bản - -

2 Nguyễn Thị Diễm Ngân 08/5/1990
08/9/2013

08/9/2014

Chuyên viên Văn thư - Lưu 

trữ kiêm tổng hợp
Thị ủy La Gi 1 1 Đại học Quản trị văn phòng B B - -

1 Nguyễn Thị Hữu Nguyên 02/10/1983
20/10/2010

20/10/2011
Kế toán Thị ủy La Gi 1 4 Đại học Kế toán B A - -

2 Lê Nguyễn Bảo Ngọc 10/3/1996 Kế toán Thị ủy La Gi 1 4 Đại học Kế toán

Đạt chuẩn 

ngoại ngữ 

đầu ra

Cơ bản - -

3 Nguyễn Thị Thùy Dương 10/11/1991
15/12/2017

15/12/2018
Kế toán Thị ủy La Gi 1 4 Đại học Kế toán

B1, TOEIC 

550
A - -

4 Đỗ Phương Thảo 24/9/1994 Kế toán Thị ủy La Gi 1 4 Đại học Kế toán B B - -

1 Nguyễn Thứ Ngọc Thư 24/6/1997
Chuyên viên Quản trị mạng 

kiêm tổng hợp

Hội Liên hiệp Phụ nữ 

tỉnh
1 2 Đại học Khoa học máy tính TOEIC 400 Đại học - -

2 Trần Mai Phương Yến 09/5/1989
27/6/2020

27/6/2021

Chuyên viên Quản trị mạng 

kiêm tổng hợp

Hội Liên hiệp Phụ nữ 

tỉnh
1 2 Đại học Sư phạm Tin học B Đại học - -

3 Nguyễn Tiên Ngân Thư 24/6/1997
Chuyên viên Quản trị mạng 

kiêm tổng hợp
Tỉnh đoàn 1 1 Đại học Công nghệ thông tin B Đại học - -

4 Mai Xuân Sơn 16/02/1986 Chuyên viên Quản trị mạng Huyện ủy Bắc Bình 1 2 Đại học Khoa học máy tính B Đại học - -

5 Lê Ngọc Anh Tú 13/10/1998 Chuyên viên Quản trị mạng Huyện ủy Bắc Bình 1 2 Đại học
Công nghệ kỹ thuật 

điện tử, truyền thông
TOEIC 450 Đại học - -

6 Phạm Hoàng Duy 16/4/1988
11/7/2018

11/7/2019
Chuyên viên Quản trị mạng Thành ủy Phan Thiết 1 1 Đại học Công nghệ thông tin B Đại học - -

Cơ quan, đơn vị 

đăng ký dự tuyển

I. Nhóm 1: Lĩnh vực văn thư - lưu trữ kiêm tổng hợp

II. Nhóm 2. Lĩnh vực kế toán

Miễn 

thi 

ngoại 

ngữ

Tên

Ngày, tháng,

 năm sinh

Văn bằng, chứng chỉ 

của người đăng ký dự tuyển

TT

III. Nhóm 3: Lĩnh vực công nghệ thông tin (quản trị mạng)

TỈNH ỦY BÌNH THUẬN

*

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Họ Vị trí dự tuyển
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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 532-QĐ/TU, ngày  07/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

Ngày kết 

nạp đảng 

(chính thức, 

dự bị)

Tổng 

số hồ 

sơ 

đăng 

ký

Đối tượng 

ưu tiên



Nam Nữ
Trình 

độ

Chuyên ngành 

đào tạo

Ngoại 

ngữ
Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Cơ quan, đơn vị 

đăng ký dự tuyển

Miễn 

thi 

ngoại 

ngữ

Tên

Ngày, tháng,

 năm sinh

Văn bằng, chứng chỉ 

của người đăng ký dự tuyển

TT

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Họ Vị trí dự tuyển

Ngày kết 

nạp đảng 

(chính thức, 

dự bị)

Tổng 

số hồ 

sơ 

đăng 

ký

Đối tượng 

ưu tiên

1 Nguyễn Thị Thanh Ngân 28/4/1999 Chuyên viên Tổng hợp Văn phòng Tỉnh ủy 1 1 Đại học Luật TOEIC 515

Office Excel 

2010: 900

Office Word 

2010: 931

- -

2 Trần Thị Anh Trinh 22/01/1996
Chuyên viên Văn phòng 

Huyện ủy Tuy Phong
Huyện ủy Tuy Phong 1 2 Đại học

Hành chính Nhà 

nước
B Cơ bản - -

3 Nguyễn Trung Tú Anh 24/6/1997
Chuyên viên Văn phòng 

Huyện ủy Tuy Phong
Huyện ủy Tuy Phong 1 2 Đại học Quản trị kinh doanh TOEIC Nâng cao - -

4 Võ Thị Bích Hoàng 26/6/1990
01/8/2018

01/8/2019

Chuyên viên Văn phòng 

Huyện ủy Hàm Thuận Bắc

Huyện ủy Hàm Thuận 

Bắc
1 8 Đại học Công tác xã hội B

Tin học đại 

cương
- -

5 Lê Minh Nghĩa 29/7/1994
Chuyên viên Văn phòng 

Huyện ủy Hàm Thuận Bắc

Huyện ủy Hàm Thuận 

Bắc
1 8 Đại học

Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam
TOEFL - - -

6 Đinh Thị Xuân Trầm 20/8/1996
02/4/2018

02/4/2019

Chuyên viên Văn phòng 

Huyện ủy Hàm Thuận Bắc

Huyện ủy Hàm Thuận 

Bắc
1 8 Đại học

Lao động - Xã hội 

chuyên ngành Bảo 

hiểm

- - - -

7 Lê Thị Thảo Quyên 24/8/1994
Chuyên viên Văn phòng 

Huyện ủy Hàm Thuận Bắc

Huyện ủy Hàm Thuận 

Bắc
1 8 Đại học Văn học

TOEFL

446
A - -

8 Trần Thị Diễm Hương 12/8/1990 14/02/2022
Chuyên viên Văn phòng 

Huyện ủy Hàm Thuận Bắc

Huyện ủy Hàm Thuận 

Bắc
1 8 Đại học Địa chất B B -

Con thương 

binh

9 Huỳnh Xuân Hào 04/6/1995
Chuyên viên Văn phòng 

Huyện ủy Hàm Thuận Bắc

Huyện ủy Hàm Thuận 

Bắc
1 8 Đại học Giáo dục chính trị B Cơ bản - -

10 Trần Trọng Khôi 10/4/1983
03/11/2011

03/11/2012

Chuyên viên Văn phòng 

Huyện ủy Hàm Thuận Bắc

Huyện ủy Hàm Thuận 

Bắc
1 8 Đại học Luật B A - -

11 Lê Hà Lý 24/12/1989
19/10/2015

19/10/2016

Chuyên viên Văn phòng 

Huyện ủy Hàm Thuận Bắc

Huyện ủy Hàm Thuận 

Bắc
1 8 Đại học Luật B A - -

1 Nguyễn Thị Vân Anh 25/10/1997
31/3/2018

31/3/2019

Chuyên viên Ban Tổ chức 

Huyện ủy Tuy Phong
Huyện ủy Tuy Phong 1 4 Đại học Luật Kinh tế B1 Cơ bản - -

2 Lùi Ngọc Thu Phương 01/10/1999
Chuyên viên Ban Tổ chức 

Huyện ủy Tuy Phong
Huyện ủy Tuy Phong 1 4 Đại học Luật Kinh tế TOEIC 500 Nâng cao - -

V. Nhóm 5: Lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng

IV. Nhóm 4: Lĩnh vực công tác văn phòng cấp ủy



Nam Nữ
Trình 

độ

Chuyên ngành 

đào tạo

Ngoại 

ngữ
Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Cơ quan, đơn vị 

đăng ký dự tuyển

Miễn 

thi 

ngoại 

ngữ

Tên

Ngày, tháng,

 năm sinh

Văn bằng, chứng chỉ 

của người đăng ký dự tuyển

TT

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Họ Vị trí dự tuyển

Ngày kết 

nạp đảng 

(chính thức, 

dự bị)

Tổng 

số hồ 

sơ 

đăng 

ký

Đối tượng 

ưu tiên

3 Phạm Văn Ba 28/8/1997 23/01/2022
Chuyên viên Ban Tổ chức 

Huyện ủy Tuy Phong
Huyện ủy Tuy Phong 1 4 Đại học Luật Kinh tế TOEIC 725 Nâng cao - -

4 Thanh Bích Hương Tràm 02/7/1996
Chuyên viên Ban Tổ chức 

Huyện ủy Tuy Phong
Huyện ủy Tuy Phong 1 4 Đại học Xã hội học - - - -

1 Trần Kiều Mến 08/10/1996
Chuyên viên Ban Tuyên 

giáo Thị ủy La Gi
Thị ủy La Gi 1 4 Đại học

Lịch sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam
B1.2

Tin học đại 

cương
- -

2 Trần Thanh Rạng Đông 30/8/1989
25/7/2019

25/7/2020

Chuyên viên Ban Tuyên 

giáo Thị ủy La Gi
Thị ủy La Gi 1 4 Đại học

Truyền thông đa 

phương tiện (Ngữ 

văn - truyền thông 

đại chúng)

C B - -

3 Nguyễn Thị Trân Châu 05/02/1987
01/12/2011

01/12/2012

Chuyên viên Ban Tuyên 

giáo Thị ủy La Gi
Thị ủy La Gi 1 4 Đại học Công tác xã hội B A - -

4 Trần Thị Hồng Nhung 04/02/1993
03/02/2015

03/02/2016

Chuyên viên Ban Tuyên 

giáo Thị ủy La Gi
Thị ủy La Gi 1 4 Đại học Giáo dục chính trị B A - -

1 Nguyễn Thị Yên 21/7/1986
31/8/2015

31/8/2016

Chuyên viên tham mưu về 

công tác đào đạo, bồi 

dưỡng cán bộ công đoàn

Liên đoàn Lao động tỉnh 1 2 Đại học Kế toán B B - -

2 Nguyễn Thanh Huy 14/12/1985
30/12/2016

30/12/2017

Chuyên viên tham mưu về 

công tác đào đạo, bồi 

dưỡng cán bộ công đoàn

Liên đoàn Lao động tỉnh 1 2 Đại học Kế toán A2 - - -

3 Nguyễn Thị Lan 03/02/1987
Chuyên viên tham mưu về 

công tác Nữ công
Liên đoàn Lao động tỉnh 1 4 Đại học Quản trị kinh doanh B Cơ bản - -

4 Nguyễn Ngọc Xuân  Hương 29/3/1999
Chuyên viên tham mưu về 

công tác Nữ công
Liên đoàn Lao động tỉnh 1 4 Đại học Chính trị học B1 Cơ bản - -

5 Nguyễn Thảo  Phương 07/12/1996
Chuyên viên tham mưu về 

công tác Nữ công
Liên đoàn Lao động tỉnh 1 4 Đại học Ngôn ngữ Nga Đại học -

Đại học 

Ngôn ngữ 

Nga

-

6 Lại Thị Ngọc Huyền 23/9/1988 12/11/2021
Chuyên viên tham mưu về 

công tác Nữ công
Liên đoàn Lao động tỉnh 1 4 Đại học Kế toán - Cơ bản - -

7 Huỳnh Thị Cẩm Thuyên 27/8/1987
19/12/2012

19/12/2013

Chuyên viên tham mưu về 

công tác kiểm tra tài chính 

công đoàn

Liên đoàn

Lao động tỉnh
1 1 Đại học Kế toán B B - -

8
Dụng Hoàng Thị 

Nguyên
Âm 20/11/1998

Chuyên viên Liên đoàn Lao 

động huyện Bắc Bình
Huyện ủy Bắc Bình 1 10 Đại học Công tác xã hội - - -

Người dân tộc 

thiểu số

VII. Nhóm 7: Lĩnh vực công tác công đoàn

VI. Nhóm 6: Lĩnh vực công tác tuyên giáo



Nam Nữ
Trình 

độ

Chuyên ngành 

đào tạo

Ngoại 

ngữ
Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Cơ quan, đơn vị 

đăng ký dự tuyển

Miễn 

thi 

ngoại 

ngữ

Tên

Ngày, tháng,

 năm sinh

Văn bằng, chứng chỉ 

của người đăng ký dự tuyển

TT

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Họ Vị trí dự tuyển

Ngày kết 

nạp đảng 

(chính thức, 

dự bị)

Tổng 

số hồ 

sơ 

đăng 

ký

Đối tượng 

ưu tiên

9 Nguyễn Xuân Cảm 20/9/1990 04/10/2021
Chuyên viên Liên đoàn Lao 

động huyện Bắc Bình
Huyện ủy Bắc Bình 1 10 Đại học Luật B B - -

10 Thổ Phú Khánh 25/9/1982
06/02/2013

06/02/2014

Chuyên viên Liên đoàn Lao 

động huyện Bắc Bình
Huyện ủy Bắc Bình 1 10 Đại học Luật - A -

Người dân tộc 

thiểu số

11 Thanh Thị Oanh Kiều 10/8/1994
Chuyên viên Liên đoàn Lao 

động huyện Bắc Bình
Huyện ủy Bắc Bình 1 10 Đại học Luật TOEIC 315 Cơ bản -

Người dân tộc 

thiểu số

12 Nguyễn Thị Bích Liên 29/5/1987
24/11/2013

24/11/2014

Chuyên viên Liên đoàn Lao 

động huyện Bắc Bình
Huyện ủy Bắc Bình 1 10 Đại học Kế toán, Luật B B - -

13
Nguyễn Thông Thị 

Công
Nguyên 09/02/1996

Chuyên viên Liên đoàn Lao 

động huyện Bắc Bình
Huyện ủy Bắc Bình 1 10 Đại học Xã hội học B Cơ bản -

Người dân tộc 

thiểu số

14 Phan Thị Kim Oanh 02/9/1985
26/6/2008

26/6/2009

Chuyên viên Liên đoàn Lao 

động huyện Bắc Bình
Huyện ủy Bắc Bình 1 10 Đại học Kế toán B B - -

15 Huỳnh Thị Hương Thi 20/8/1994
Chuyên viên Liên đoàn Lao 

động huyện Bắc Bình
Huyện ủy Bắc Bình 1 10 Đại học Quản lý nhà nước B B -

Người dân tộc 

thiểu số

16 Lư Thị Mỹ Tho 22/9/1994
Chuyên viên Liên đoàn Lao 

động huyện Bắc Bình
Huyện ủy Bắc Bình 1 10 Đại học Luật TOEIC 480 Cơ bản -

Người dân tộc 

thiểu số

17 Văn Hồng Sang Trọng 22/3/1995
Chuyên viên Liên đoàn Lao 

động huyện Bắc Bình
Huyện ủy Bắc Bình 1 10 Đại học Quản lý nhà nước B B -

Người dân tộc 

thiểu số

18 Hồ Khánh Chi 16/9/1983
07/11/2004

07/11/2005

Chuyên viên Liên đoàn Lao 

động huyện Phú Quý
Huyện ủy Phú Quý 1 1 Đại học Công tác xã hội B B -

Con của người 

hưởng chính 

sách như thương 

binh

1 Lê Thị Ngọc Oanh 02/5/1988
25/7/2011

25/7/2012

Chuyên viên tham mưu về 

công tác xã hội

Hội Liên hiệp Phụ nữ 

tỉnh
1 4 Đại học Xã hội học B A - -

2 Dương Thị Anh Thư 05/4/1996
Chuyên viên tham mưu về 

công tác xã hội

Hội Liên hiệp Phụ nữ 

tỉnh
1 4 Đại học Luật B Cơ bản - -

3 Hoàng Thị Thảo 28/11/1994
07/11/2017

08/11/2018

Chuyên viên tham mưu về 

công tác xã hội

Hội Liên hiệp Phụ nữ 

tỉnh
1 4 Đại học Luật B A - -

4
Nguyễn Phạm 

Ngọc
Trân 10/12/1999

Chuyên viên tham mưu về 

công tác xã hội

Hội Liên hiệp Phụ nữ 

tỉnh
1 4 Đại học Luật Kinh tế TOEIC 400 Nâng cao - -

VIII. Nhóm 8: Lĩnh vực công tác hội phụ nữ



Nam Nữ
Trình 

độ

Chuyên ngành 

đào tạo

Ngoại 

ngữ
Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Cơ quan, đơn vị 

đăng ký dự tuyển

Miễn 

thi 

ngoại 

ngữ

Tên

Ngày, tháng,

 năm sinh

Văn bằng, chứng chỉ 

của người đăng ký dự tuyển

TT

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Họ Vị trí dự tuyển

Ngày kết 

nạp đảng 

(chính thức, 

dự bị)

Tổng 

số hồ 

sơ 

đăng 

ký

Đối tượng 

ưu tiên

5 Phan Thị Vinh 07/8/1983
27/10/2017

27/10/2018

Chuyên viên Hội Liên hiệp 

phụ nữ huyện Hàm Thuận 

Nam

Huyện ủy Hàm Thuận 

Nam
1 3 Đại học Luật Kinh tế B B - -

6 Ngô Thị Kiển Tiên 18/11/1987
22/11/2014

22/11/2015

Chuyên viên Hội Liên hiệp 

phụ nữ huyện Hàm Thuận 

Nam

Huyện ủy Hàm Thuận 

Nam
1 3 Đại học Luật B A - -

7 Nguyễn Thị Dương Khanh 17/10/1993
06/12/2017

06/12/2018

Chuyên viên Hội Liên hiệp 

phụ nữ huyện Hàm Thuận 

Nam

Huyện ủy Hàm Thuận 

Nam
1 3 Đại học Luật Kinh tế B A - -

8 Huỳnh Thục Phi 25/12/1991
Chuyên viên Hội Liên hiệp 

phụ nữ huyện Hàm Tân
Huyện ủy Hàm Tân 1 2 Đại học Quản lý Văn hóa B B - -

9 Nguyễn Thị Ngọc Lệ 01/9/1994
Chuyên viên Hội Liên hiệp 

phụ nữ huyện Hàm Tân
Huyện ủy Hàm Tân 1 2 Đại học

Văn hóa các dân tộc 

thiểu số
TOEIC 450 A -

Người dân tộc 

thiểu số

1 Trần Thanh Hưng 20/9/1996

Chuyên viên Ban Phong 

trào phụ trách tham mưu về 

công tác đoàn kết tập hợp 

thanh niên, xây dựng, quản 

lý lực lượng cốt cán chính 

trị; xây dựng tổ chức Hội 

Liên hiệp Thanh niên Việt 

Nam; xây dựng tổ chức 

Đoàn, Hội trong doanh 

nghiệp; tham mưu triển 

khai các chương trình, kế 

hoạch liên quan đến thanh 

niên dân tộc, tôn giáo

Tỉnh đoàn 1 1 Đại học

Quản lý Nhà nước 

(lĩnh vực công tác 

Tuyên giáo)

Bậc 2/6 Cơ bản - -

2  Thiên Thị Cưa 20/01/1996

Chuyên viên Ban Xây 

dựng Đoàn phụ trách tham 

mưu về công tác xây dựng 

Đoàn, công tác tổ chức bộ 

máy, công tác cán bộ 

Đoàn, công tác kiểm tra, 

giám sát của Đoàn

Tỉnh đoàn 1 3 Đại học

Giáo dục chính trị

(lĩnh vực Công tác 

Tuyên giáo)

TOEIC 

CĐR
Cơ bản -

Người dân tộc 

thiểu số

IX. Nhóm 9: Lĩnh vực công tác đoàn thanh niên



Nam Nữ
Trình 

độ

Chuyên ngành 

đào tạo

Ngoại 

ngữ
Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Cơ quan, đơn vị 

đăng ký dự tuyển

Miễn 

thi 

ngoại 

ngữ

Tên

Ngày, tháng,

 năm sinh

Văn bằng, chứng chỉ 

của người đăng ký dự tuyển

TT

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Họ Vị trí dự tuyển

Ngày kết 

nạp đảng 

(chính thức, 

dự bị)

Tổng 

số hồ 

sơ 

đăng 

ký

Đối tượng 

ưu tiên

3 Nguyễn Văn Thiên Bảo 28/01/1998

Chuyên viên Ban Xây 

dựng Đoàn phụ trách tham 

mưu về công tác xây dựng 

Đoàn, công tác tổ chức bộ 

máy, công tác cán bộ 

Đoàn, công tác kiểm tra, 

giám sát của Đoàn

Tỉnh đoàn 1 3 Đại học

Xây dựng Đảng và 

chính quyền nhà 

nước

- - - -

4 Nguyễn Văn Yến Vy 04/5/1998

Chuyên viên Ban Xây 

dựng Đoàn phụ trách tham 

mưu về công tác xây dựng 

Đoàn, công tác tổ chức bộ 

máy, công tác cán bộ 

Đoàn, công tác kiểm tra, 

giám sát của Đoàn

Tỉnh đoàn 1 3 Đại học Luật Kinh tế TOEIC 525 - - -

5 Cù Thị Kim Ngân 11/02/1999

Chuyên viên Ban Thanh 

thiếu nhi trường học phụ 

trách tham mưu về công tác 

Đoàn, Đội trường học và 

công tác tập hợp thiếu nhi 

ngoài nhà trường

Tỉnh đoàn 1 2 Đại học Sư phạm Ngữ văn - - - -

6 Hồ Như Toán 29/4/1998

Chuyên viên Ban Thanh 

thiếu nhi trường học phụ 

trách tham mưu về công tác 

Đoàn, Đội trường học và 

công tác tập hợp thiếu nhi 

ngoài nhà trường

Tỉnh đoàn 1 2 Đại học Luật Kinh tế Bậc 3/6 Cơ bản - -

7 Tô Châu Huyền Trinh 19/02/1997

Chuyên viên Văn phòng 

Đoàn khối tham mưu về 

công tác phong trào đoàn

Đảng ủy Khối cơ quan 

và doanh nghiệp tỉnh
2 2 Đại học Xã hội học Bậc 3/6 Cơ bản - -

8 Nguyễn Ngọc Dương 12/12/1997

Chuyên viên Văn phòng 

Đoàn khối tham mưu về 

công tác phong trào đoàn

Đảng ủy Khối cơ quan 

và doanh nghiệp tỉnh
2 2 Đại học Công tác xã hội - - - -

9 Nguyễn Thị Xuân Trâm 10/02/1995
25/7/2018

25/7/2019

Chuyên viên Huyện đoàn 

Tuy Phong
Huyện ủy Tuy Phong 2 2 Đại học Luật B B - -

10 Đồng Lê Quang Trường 20/4/1997
Chuyên viên Huyện đoàn 

Tuy Phong
Huyện ủy Tuy Phong 2 2 Đại học Xã hội học B1 Cơ bản - -

11 Lê Viễn Đông 07/11/1997
Chuyên viên Huyện đoàn 

Bắc Bình
Huyện ủy Bắc Bình 1 2 Đại học Luật Kinh tế B Nâng cao - -



Nam Nữ
Trình 

độ

Chuyên ngành 

đào tạo

Ngoại 

ngữ
Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Cơ quan, đơn vị 

đăng ký dự tuyển

Miễn 

thi 

ngoại 

ngữ

Tên

Ngày, tháng,

 năm sinh

Văn bằng, chứng chỉ 

của người đăng ký dự tuyển

TT

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Họ Vị trí dự tuyển

Ngày kết 

nạp đảng 

(chính thức, 

dự bị)

Tổng 

số hồ 

sơ 

đăng 

ký

Đối tượng 

ưu tiên

12 Ức Kim Khoan 15/8/1997
Chuyên viên Huyện đoàn 

Bắc Bình
Huyện ủy Bắc Bình 1 2 Đại học

Xây dựng Đảng và 

chính quyền nhà 

nước

- - -
Người dân tộc 

thiểu số

13 Triệu Anh Phong 04/3/1998
04/01/2019

04/01/2020

Chuyên viên Huyện đoàn 

Hàm Thuận Bắc

Huyện ủy Hàm Thuận 

Bắc
1 1 Đại học Luật - Kinh tế B1 B - -

14 Phạm Minh Phi 16/7/1997
01/12/2020

01/12/2021

Chuyên viên Huyện đoàn 

Hàm Tân
Huyện ủy Hàm Tân 2 4 Đại học Quản lý Nhà nước B1 Cơ bản - -

15 Hồ Văn Anh 17/7/1999
Chuyên viên Huyện đoàn 

Hàm Tân
Huyện ủy Hàm Tân 2 4 Đại học Chính trị học - - - -

16 Lê Quang An 21/4/1998
Chuyên viên Huyện đoàn 

Hàm Tân
Huyện ủy Hàm Tân 2 4 Đại học Quản lý Nhà nước - Cơ bản - -

17 Nguyễn Quốc Trí 03/11/1997
Chuyên viên Huyện đoàn 

Hàm Tân
Huyện ủy Hàm Tân 2 4 Đại học Kinh tế xây dựng B1 - - -

18 Võ An Bình 27/11/1996
Chuyên viên Thành đoàn 

Phan Thiết
Thành ủy Phan Thiết 1 1 Đại học Quản lý văn hóa TOEIC 835 Cơ bản - -

19 Trương Nhật Anh Thi 11/8/1998
Chuyên viên Thị đoàn La 

Gi
Thị ủy La Gi 1 1 Đại học Luật B1 A - -

20 Võ Văn Quý 21/11/1997
Chuyên viên Huyện đoàn 

Tánh Linh
Huyện ủy Tánh Linh 1 1 Đại học Quản lý nhà nước A2 Cơ bản - -

1 Huỳnh Văn Trung 05/12/1986

Chuyên viên Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam 

huyện Hàm Tân

Huyện ủy Hàm Tân 1 5 Đại học Tài chính ngân hàng B B - -

2 Nguyễn Thị Hồng Khuyên 13/3/1992

Chuyên viên Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam 

huyện Hàm Tân

Huyện ủy Hàm Tân 1 5 Đại học Quản lý đất đai B B - -

3 Phan Thị Minh 07/8/1989
09/9/2020

09/9/2021

Chuyên viên Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam 

huyện Hàm Tân

Huyện ủy Hàm Tân 1 5 Đại học Kế toán B B - -

4 Trần Thị Huỳnh Trinh 02/6/1995 28/8/2021

Chuyên viên Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam 

huyện Hàm Tân

Huyện ủy Hàm Tân 1 5 Đại học Tài chính ngân hàng B B - -

5 Nguyễn Văn Tuấn 27/3/1986

Chuyên viên Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam 

huyện Hàm Tân

Huyện ủy Hàm Tân 1 5 Đại học
Công nghệ kỹ thuật 

công trình xây dựng
- A - -

X. Nhóm 10: Lĩnh vực công tác mặt trận



Nam Nữ
Trình 

độ

Chuyên ngành 

đào tạo

Ngoại 

ngữ
Tin học

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Cơ quan, đơn vị 

đăng ký dự tuyển

Miễn 

thi 

ngoại 

ngữ

Tên

Ngày, tháng,

 năm sinh

Văn bằng, chứng chỉ 

của người đăng ký dự tuyển

TT

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Họ Vị trí dự tuyển

Ngày kết 

nạp đảng 

(chính thức, 

dự bị)

Tổng 

số hồ 

sơ 

đăng 

ký

Đối tượng 

ưu tiên

1 Lương Thành Trung 25/7/1986
27/7/2007

27/7/2008

Chuyên viên Hội Nông dân 

thành phố Phan Thiết
Thành ủy Phan Thiết 1 4 Đại học Kinh tế - Luật B A -

Người hoàn 

thành nghĩa vụ 

quân sự

2 Nguyễn Thị Thoa 26/4/1991 31/01/2021
Chuyên viên Hội Nông dân 

thành phố Phan Thiết
Thành ủy Phan Thiết 1 4 Đại học Luật B B - -

3 Phạm Thị Út 02/10/1990
Chuyên viên Hội Nông dân 

thành phố Phan Thiết
Thành ủy Phan Thiết 1 4 Đại học

Nông nghiệp chuyên 

ngành Chăn nuôi
B B - -

4 Phạm Thị Hoài Thanh 03/11/1996
Chuyên viên Hội Nông dân 

thành phố Phan Thiết
Thành ủy Phan Thiết 1 4 Đại học

Bảo vệ thực vật (Kỹ 

sư Bảo vệ thực vật)
C Cơ bản - -

Tổng số thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng công chức năm 2022: 87 thí sinh

XI. Nhóm 11: Lĩnh vực công tác hội nông dân
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